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Môn: Ngữ Văn 7


A/ Văn bản
I.Hệ thống các văn bản nhật dụng:
	TT
	Tên văn bản
	Tác giả
	Nội dung chính
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	1 
	Cổng trường mở ra 
	Lí lan 
	Tình cảm sâu nặng của cha mẹ, gia đình với con cái, ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người, nhất là đối với tuổi thiếu niên, nhi đồng.

	- Lựa chọn hình thức tự bạch như những dòng nhật kí của mẹ.
- Sử dụng ngôn ngữ biểu cảm.
	Văn bản thể hiện tấm lịng, tình cảm của người mẹ đối với con, đồng thời nêu lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống của mỗi con người

	02
	Mẹ tôi
	E.A-mi- xi
	Những tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ của cha mẹ đối với con cái.
	- Sáng tạo hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Lồng trong chuyện một bức thư.
- Biểu cảm trực tiếp.
	- Người mẹ có vai trò quan trọng trong gia đình.
- Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

	03
	Cuộc chia tay của những con búp bê.
	Khánh Hoài.
	Ý nghĩa của hạnh phúc gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
	- Xây dựng tình huống tâm lí.
- Lựa chọn ngôi kể “tôi” làm cho câu chuyện thêm chân thực .
- Lời kể tự nhin theo trình tự sự việc.
	- câu chuyện của những đứa con , người làm cha mẹ phải suy nghĩ.
- Trẻ em cần được sống trong mái ấm gia đình.
- Mỗi người phải biết giữ gìn hạnh phúc gia đình.


II. Ca dao- dân ca: 
1.Khái  niệm ca dao dân ca.
·  Ca dao dân ca l những khái niệm tương đương, chỉ các thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người.
· Dân ca l những sáng tác kết hợp lời và nhạc.
·  Ca dao là lời thơ của dân gian.
2. Văn bản ca dao dân ca: 
a. Những câu hát về tình cảm gia đình ( học thuộc bài 1 và bài 4)
Bài 1: Sử dụng lối nói so sánh để nói lên công lao trời biển của cha mẹ đối với con và bổn phận trách nhiệm của kẻ làm con trước công lao to lớn ấy
Bài 4: Là tiếng hát về tình cảm anh em ruột thịt. Qua đó nhắc nhở anh em phải biết đoàn kết, hòa thuận.
Nội dung:Tình cảm đối với ông bà, cha mẹ đối với con cháu luôn là những tình cảm sâu nặng, thiêng liêng nhất trong đời sống mỗi người.
Nghệ thuật:
-Sử dụng biện pháp so sánh, ẩn dụ, đối xứng, tăng cấp..
- Có giọng điệu ngọt ngào mà trang nghiêm.
- Diễn tả tình cảm qua những mô típ.
- Sử dụng thể thơ lục bát và lục bát biến thể…
b. Nhưng câu hát về tình yêu quê hương đât nước ( học thuộc bài 1 và bài 4)
Bài 1: 
-Đây là một hình thức để trai gái thử tài nhau, đo độ hiểu biết kiến thức địa lí, lịch sử
=>Đây cũng là cơ sở để họ bày tỏ tình cảm vói nhau
Bài 4: Những dòng thơ khác với dòng thơ bình thường, kéo dài 12 tiếng gợi lên sự dài rộng, to lớn của cánh đồng 
  -Hình ảnh cô gái:Nét trẻ trung đầy sức sống
  -Đây là lời của chàng trai ca ngợi cánh đồng ca ngợi vẻ đẹp của cô gái
* Nội dung :ca dao bồi đắp thêm tình cảm cao đẹp của con người đối với quê hương, đất nước.
* Nghệ thuật :-Sử dụng kết cấu lời hỏi dáp, lời chào mời, lời nhắn gửi…thường gợi nhiều hơn tả.
- Có giọng điệu tha thiết, tự hào.
- Cấu tứ đa dạng, độc đáo.
- Sử dụng thể thơ lục bát biến thể.
c. Những câu hát than thân ( học thuộc bài 2 và bài 3)
Bài 2:
 a.Thương thay: Là tiếng than biểu hiện sự thương cảm, xót xa ở mức độ cao.
 b. Thương thay lặp lại 4 lần: Tô đậm nỗi thương cảm xót xa cho cuộc đời cay đắng của người dân thường 
 Nghĩa của các hình ảnh ẩn dụ
 -Con tằm: Thân phận suốt đời bị kẻ khác bòn rút sức lực.
 -Lũ kiến: Nỗi khổ chung của ngững thân phận nhỏ nhen.
 -Con hạc: Cuộc đời phiêu bạt lận đận của người lao động trong xã hội cũ.
 -Con cuốc: Thương cho thân phận thấp cổ bé họng, không được lẽ công bằng nào soi tỏ.
 Bài 3: 
-Nói về thân phận nỗi khổ đau của người phụ nữ trong xã hội cũ. Nỗi khổ lớn nhất là phụ thuộc vào người khác, không được quyền quyết định bất cứ cái gì.
Nội dung:Đều nói về thân phận con người trong x hội cũ, vừa l than thn, vừa mang ý nghĩa phản khng.
Nghệ thuật : 
- Sử dụng các cách nói: thân cò, thân em, con cò, thân phận…
- Sử dụng các  thành ngữ: lên thác xuống ghềnh, gió dập sóng dồi…
- Sử dụng các so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, tượng trưng, phóng đại, điệp từ ngữ…
    * Ý nghĩa: Một khía cạnh làm nên giá trị của ca dao là thể hiện tinh thần nhân đạo, cảm thông, chia sẻvới những con người gặp cảnh ngộ đắng cay, khổ cực. 
d. Nhưng câu hát châm biếm ( học thuộc bài 2 và bài 3)
Bài 1: Chân dung “Chú tôi”: 
     Nghiện rượu chè, hay ngủ trưa
=>Bài ca dao dùng hình thức nói ngược để châm biếm nhân vật “Chú tôi”
   -Ý nghĩa hai câu đầu:
 +Cô yếm đào>< chú tôi=> Chàng trai không xứng đáng với cô gái
=>Bài ca dao chế giễu hạng người nghiện ngập và lười biếng.
Bài 2: Nhại lời thầy bói nói với người đi xem bói
 +Lời nói khẳng định như đinh đóng cột nhưng trở thành vô nghĩa vì những lời đó là một sự thật hiển nhiên.
=>Bài ca dao nhằm châm biếm những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, dốt nát.
Nội dung: Phê phán những thói hư, tật xấu của con người.
Nghệ thuật: Châm biếm, so sánh…
III. Hệ thống các tác phẩm thơ Trung đại Việt Nam :
 Thơ Trung đại VN học chương trình Ngữ văn 7 gồm  8 văn bản trong đó tập trung một số văn bản sau: 
	TT
	Văn bản
	Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung chính
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	01 
	Sông núi nước Nam



(Học thuộc
Bài thơ)
	Lí Thường Kiệt
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Bài thơ thể hiện niềm tin  vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta.Bài thơ có thể xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

	- Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, ngắn gọn, súc tích.
- Dồn nén cảm xúc trong hình thức thể hiện nghị luận, trình bày ý kiến.
- Giọng thơ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép.
	-Thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa.
- Được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tin của nước ta.

	02
	Phò giá về kinh


(Học thuộc
Bài thơ)
	Trần Quang Khải
	Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Hào khí chiến thắng và khát vọng về một đất nước thái bình thịnh trị của dân tộc ta ở thời Trần.

	- Thể thơ ngũ ngôn cô đọng, hàm súc.
- Nhịp thơ phù hợp.
- Hình thức diễn đạt cô đúc, dồn nén cảm xúc.
- Giọng sảng khoái, hân hoan, tự hào.
	- Hào khí chiến thắng.
- Khát vọng một đất nước thái bình, thịnh trị của dân tộc ta ở đời Trần.

	03
	Bánh trôi nước 




(Học thuộc
Bài thơ)
	Hồ Xuân Hương
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Ca ngợi vẻ đẹp hình thức, phẩm chất của người phụ nữ VN.
-Tố cáo XHPK.

	- Vận dụng điêu luyện những quy tắc thơ Đường.
-Sử dụng ngôn ngữ bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày với thành ngữ, mô típ dân gian.
- Xây dựng hình ảnh nhiều tầng nghĩa. 
	- Cảm hứng nhân đạo: ca ngợi vẻ đẹp, phẩm chất của người phụ nữ.
- Cảm thông sâu sắc đối với  thân phận  chìm nổi của họ.

	04
	Qua Đèo Ngang 


(Học thuộc 
Bài thơ)
	Bà Huyện Thanh Quan
	Thất ngôn bát cú  Đường luật
	Bài thơ thể hiện tâm trạng cô đơn thầm lặng, nỗi niềm hoài cổ của nhà thơ.

	- Vận dụng điêu luyện  thể thơ Đường.
- Bút pháp tả cảnh ngụ tình.
- Sáng tạo trong việc dùng từ láy.
- Sử dụng nghệ thuật đối hiệu quả. 
	- Tâm trạng cô đơn, thầm lặng.
- Nỗi niềm hoài cổ của nhà thơ trước cảnh vật đèo ngang.

	05
	Bạn đến chơi nhà 
(Học thuộc 
Bài thơ)
	Nguyễn Khuyến 
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	Bài thơ thể hiện một quan niệm về tình bạn, quan niệm đó vẫn còn co ý nghĩa, giá trị lớn trong cuộc sống của con người hôm nay.

	- Sáng tạo trong việc tạo dựng tình huống.
 - Vận dụng ngôn ngữ, thể loại điêu luyện.
	- Thể hiện quan niệm về tình bạn, quan niệm đó có giá trị rất lớn trong mọi thời đại.


IV. Hệ thống các tác phẩm thơ Đường :
 Thơ Đường học chương trình Ngữ văn 7 gồm  5 văn bản trong đó tập trung một số văn bản sau: 
	TT
	Văn bản
	Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung chính
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	1
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
(Học thuôc 
Bài thơ)
	Lý Bạch
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Nỗi lòng nhớ quê hương da diết của tác giả trong đêm trăng nơi đất khách quê người.

	- Xây dựng hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự nhiên, bình dị.
- Sử dụng biện pháp đối ngữ ở câu 3,4
	- Nỗi lòng đối với quê hương da diết, sâu nặng trong tâm hồn, tình cảm, người xa quê.

	2
	Ngẫn nhiên viết nhân buổi mới về quê
(Học thuộc
Bài thơ)
	Hạ Tri Chương
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Tình yêu quê hương bền chặt, chợt nhói lên trong một tình huống ngẫu nhiên, được ghi lại một cách hóm hỉnh.

	- Sử dụng các yếu tố tự sự.
- Cấu trúc độc đáo.
- Sử dụng biện pháp tiểu đối hiệu quả.
- Có giọng điệu bi hài thể hiện ở hai câu cuối.
	Tình quê hương là một tronh những tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất của con người.

	
	
	
	
	
	
	


V. Hệ thống các tác phẩm thơ và tùy bút hiện đại Việt Nam: 
Chương trình Ngữ văn 7 gồm  3 văn bản thơ  và 3 văn bản tùy bút trong đó tập trung một số văn bản sau: 
	TT
	Văn bản
	Tác giả
	Thể thơ
	Nội dung chính
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa

	1
	Cảnh khuya

(Học thuộc
Bài thơ)
	Hồ Chí minh
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
	Thể hiện tình cảm với thin nhin, tm hồn nhạy cảm, lịng yu nước sâu sắc v phong thi ung dung lạc quan của Bc Hồ.

	-Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
-Sử dụng điệp từ có hiệu quả.
 -Lựa chọn từ ngữ gợi hình, biểu cảm.

	Vẻ đẹp tâm hồn nhà thơ -chiến sĩ Hồ chí Minh trước vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc ở giai đoạn đầu kháng chiến chống Pháp có nhiều gian khổ.

	2
	Rằm tháng giêng.
(Học thuộc
Bài thơ)






	Hồ Chí minh
	Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
	Cảnh trăng rừng Việt Bắc sống động. Con người hòa hợp với thiên nhiên, canh cánh nỗi lòng lo cho nước, cho cách mạng.
	thể thơ thất ngôn tứ tuyệt .
Hình ảnh thơ lung linh, kì ảo.
Sử dụng phép so sánh, điệp từ.
	Sự gắn bó, hòa hợp giữa thin nhin v con người Hồ Chí Minh.

	3
	Tiếng gà trưa
(Học thuộc 
Bài thơ)
	Xuân Quỳnh
	Thơ ngũ ngôn
	Tiếng gà trưa
gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc hơn tình cảm bà cháu

	Sử dụng hiệu quả điệp ngữ, điệp từ + Viết theo thể thơ 5 tiếng phù hợp với việc vừa kể chuyện vừa biểu lộ tâm tình.

	- Những kỉ niệm về người bà tràn ngập yêu thương làm cho người chiến sĩ thêm vững bước trên đường ra trận.

	4
	Một thứ quà của lúa non: Cốm
	Thạch Lam
	Tùy bút 
	Phong vị đặc sắc ,nét đẹp văn hoá  truyền thống  của H Nội trong một thứ quà độc đáo và giản dị: cốm. 

	- Lời văn trang trọng, tinh tế, đầy cảm xúc, giàu chất thơ.
- Chon lọc chi tiết gợi nhiều liên tưởng, kỉ niệm.
- Sáng tạo trong lời văn xen kể và tả chậm rãi, ngẩm nghĩ, mang nặng tính chất tâm tình, nhắc nhở nhẹ nhàng.
	- Bài văn là sự thể hiện thành công những cảm giác lắng đọng, tinh tế mà sâu sắc của Thạch Lam về văn hoá và lối sống của người Hà Nội.

	5
	Sài Gòn tôi yêu 
	Minh Hương
	Tùy bút 
	- Cảm tưởng chung về Sài Gòn.
- Đặc điểm thời tiết khí hậu nhiệt đới ở  Sài Gòn với nắng, mưa và gió lộng.
- Co người Sài Gòn chân thành, bộc trực, kiên cường, bất khuất…
-Tình yêu Sài Gòn bền chặt.
	- Tạo bố cục văn bản theo mạch cảm xúc về thành phố Sài Gòn.
- Sử dụng ngôn ngữ đậm đà màu sắc Nam Bộ.
- Lối viết nhiệt tình, có chổ hóm hỉnh, trẻ trung
	- Văn bản là lời bày tỏ tình yêu tha thiết, bền chặt của tác giả đối với Sài Gòn.

	6
	Mùa Xuân của tôi 
	Vũ Bằng
	Tùy bút 
	- Tình cảm tự nhiên đối với mùa xuân Hà Nội.
- Nổi nhớ cảnh sắc, không khí đất trời và lòng người sau rằm tháng giêng.
	- Trình bày nội dung bản theo mạch cảm xúc lôi cuốn say mê.
- Lựa chọn từ, ngữ, câu văn linh hoạt, biểu cảm, giàu hình ảnh.
- Có nhiều so sánh, liên tưởng phong phu, độc đáo, giàu chất thơ.
	- Cảm nhận về mùa xuân trên quê hương miền Bắc hiện lên trong nỗi nhớ của người con xa quê.
-Sự gắn bó máu thịt với quê hương xứ sở – tình yêu đất nước


              MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP VĂN BẢN
1. Những kỉ niệm sâu sắc nào thức dậy trong em khi đọc văn bản Cổng trường mở ra. Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu viết về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường của mình.
2. Tại sao tác giả lại đặt tên truyện là Cuộc chia tay của những con búp bê mà không phải là Cuộc chia tay của những con búp bê?
Gợi ý:
- Những con búp bê vốn là những đồ chơi của tuổi nhỏ, nó gợi lên cho thế giới trẻ em sự ngộ nghĩnh, trong sáng, ngây thơ và vô tội.
- Những con búp bê trong truyện cũng như hai anh em Thành và Thuỷ vô tư trong sáng không có tội lỗi mà phải chia tay nhau.
- Tên truyện gợi ra tình huống buộc người đọc phải theo dõi. Tên truyện còn góp phần thể hiện ý đồ tư tưởng mà người viết thể hiện. 
3. Hình ảnh quê hương, đất nước, con người trong các bài ca dao được thể hiện như thế nào?
Gợi ý:Hình ảnh quê hương, đất nước, con người thể hiện khá phong phú:
- Hiện lên qua các địa danh cụ thể.
Thiên nhiên giàu đẹp, thơ mộng
Cảnh vật trù phú, do bàn tay con người tạo nên.
4. Tình cảm nổi bật của nhân vật trữ tình trong những bài ca dao về quê hương, đất nước, con người là gì?
Gợi ý:- Tình cảm gắn bó với làng quê.
- Tình yêu thắm thiết với quê hương đất nước.
- Lòng trân trọng về lịch sử dân tộc.
5. Nét chung giữa hai bài thơ Sông núi nước Nam và phò giá về kinh?
- Thể hiện bản lĩnh và khát vọng chiến thắng của dân tộc ta.
- Âm hưởng, giọng điệu hào hùng
- Có sự hoà quyện giữa các yêú tố nghị luận biểu cảm.
- Cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích nhưng ý thơ sâu sắc, thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc sâu sắc.
6.Ngoài lớp nghĩa đen, bài thơ Bánh trôi nước còn có lớp nghĩa bóng nói về vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội cũ. Đó là vẻ đẹp như thế nào?
Gợi ý:
- Lớp nghĩa đen: Tả bánh trôi nướ rất cụ thể: Hình dáng: tròn; màu sắ: trắng; có nhân bên trong; luộc: bảy nổi ba chìm.
- Lớp nghĩa bóng: Giá trị của bài thơ chủ yêu nằm ở nghĩa bóng. Trên cơ sở tả thực chiếc bánh trôi, nhà thơ muốn nói lên vẻ đẹp của người phụ nữ: Hình thể xinh đẹp; phẩm chất trong trắng, dù gặp cảnh ngộ nào vẫn giữ tấm lòng son sắt thuỷ chung.
7. Hãy so sánh cụm từ “ta với ta” ở hai bài thơ Qua Đèo Ngang và Bạn đến chơi nhà.
Gợi ý:
- Qua Đèo Ngang: Cụm từ ta với ta thể hiện sự đối diện vớ nỗi cô đơn tuyệt đối của nhà thơ. Ta với ta chỉ một chủ thể là nhà thơ.
- Ta với ta trong câu thơ của Nguyễn Khuyến là sự đồng cảm, đồng điệu giữa hai người bạn ý hợp tâm đầu nên không có sự cô đơn. Ta là mình cũng là bạn.
9. Trong bài thơ Tĩnh dạ tứ có những động từ nào diễn tả hành động và tâm trạng của chủ thể trữ tình? Những động từ đó có quan hệ với nhau như thế nào?
Gợi ý:- Các động từ: nghi ( ngờ); cử ( ngẩng); vọng ( trông), đê ( cúi), tư ( nhớ)
- các hành động diễn tả tâm trạng nhân vật trữ tình.
- Giữa các dộng từ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa là quan hệ đối lập vừa là quan hệ nhân quả, thống nhất.
dân.
10. Hình ảnh người bà trong kí ức của tác giả hiện ra như thế náo? Qua đó em cảm nhận được điều gì về bà?
Gợi ý:+ Hình ảnh người bà trong kí ức của cháu có những nét nổi bật:
- Là người tần tảo, chắt chiu trong cảnh nghèo.
- Dành trọn tình yêu và chăm lo cho cháu.
- Bảo ban, nhắc nhở cháu, đôi khi trách mắng cháu cũng chỉ vì yêu thương cháu.
+ Những tình cảm của bà thể hiện qua những chi tiết cụ thể trong bài ( Hs tự tìm những hình ảnh, chi tiết được biểu hiện) đã biểu hiện tình bà cháu thất sâu nặng, thắm thiết. Bà chắt chiu, chăm chút cho cháu; cháu yêu thươg, kính trọng và biêt sơn bà.
11. Tiếng gà trưa đánh thức những kỉ niệm, tình cảm nào trong lòng tác giả? Tại sao bốn câu thơ ba chữ “Tiếng gà trưa” mở đầu mỗi đoạn trong khi các dòng khác là năm chữ?
Gợi ý:- Tình cảm và kỉ niệm được đánh thức là:
+ Hình ảnh người bà gần gũi, thân thương
+ Hình ảnh những con gà mái mơ.
+ Những giấc mơ tuổi thơ đáng yêu.
- Câu thơ ba chữ Tiếng gà trưa đứng đầu mỗi khổ thơ, xen giữa những câu thơ năm chữ là dụng ý nghệ thuật của tác giả. Nó như những chiếc chìa khoá mở vào kí ức tuổi thơ, vừa có ý nghĩa liên kết các hình ảnh nói về thời thơ ấu, vừa giữ nhịp cảm xúc cho toàn bài. Tiếng gà xuyên suốt bài thơ như một niềm thương nhớ.
12. “Sài Gòn tôi yêu” giúp em hình dung như thế nào về vẻ đẹp của người Sài Gòn?
Gợi ý:
	Sài Gòn tôi yêu cho ta nhìn người sài Gòn bằng những gì tác giả đã từng trải. Đó là người sài Gòn của gần năm mươi năm trước, rồi đến “ nghiêm trọng và sôi sục nhứt’ và đến ngày nay. Không tập trung vào một hoặc một số nhân vật như truyện, Sài Gòn tôi yêu viết về con người ở “phong cách bản điạ” thể hiện qua cách ăn nói, trang phục, cách giao thiệp chân thành, bộc trực, tự nhiên trong đời sống, dũng ảm hi sinh suốt hai cuộc khãng chiến.

13. Đọc văn bản “Mùa xuân của tôi”, em cảm nhận được nét đặc sắc của cảnh vật thiên nhiên Hà Nội như thế nào?
	Đọc mùa xuân của tôi khó có thể quên những dòng miêu tả mùa xuân của Hà Nội, của vùng đồng bằng Bắc Bộ với gió, mưa với tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, với nhựa sống ứ đầy trên những cành non mới nhú. Thiên nhiên ấy truyền đến con người niềm yêu tha thiết, lòng yêu đời vô hạn.
B. TIẾNG VIỆT
1. Từ xét về mặt cấu tạo:  Gồm 2 loại 
a. Từ ghép 
 - Từ ghép có hai loại: 
+  Từ ghép chính phụ: Có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước tiếng phụ đứng sau.
+ Từ ghép đẳng lập: Có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp. 
- Từ ghép chính phụ : có tính chất phân nghĩa.. nghĩa tiếng phụ hẹp hơn tiếng chính.
- Từ ghép đẳng lập: có tính chất hợp nghĩa. 
b. Từ láy: - Nghĩa của từ láy được tạo thành do sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.
- Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa có thể tăng hoặc giảm so với tiếng gốc
Bài tập:
1.  Phân loại các từ ghép sau theo cấu tạo của nó: ốm yếu, xe lam, tốt đẹp, kỉ vật, săng dầu, rắn giun, binh lính, núi non, chợ búa, bánh cuốn, sưng vù.
Đáp án: - Từ ghép đẳng lập: ốm yếu, binh lính, săng dầu, rắn giun.
- Từ ghép chính phụ: xe lam, tốt đẹp, kỉ vật, núi non, chợ búa, bánh cuốn, sưng vù.
2.Trong các từ ghép sau đây: tướng tá, ăn nói, đi đứng, binh lính, giang sơn, ăn uống, đất nước, quần áo, vui tươi, sửa chữa, chờ đợi, hát hò, từ nào có thể đổi trật tự giữa các tiếng ? Vì sao ?
Đáp án:    Có thể đổi trật tự các từ: ăn nói, đi đứng,  ăn uống, đất nước, quần áo, vui tươi, hát hò. Có thể đổi được trật tự các tiếng vì đó là từ ghép đẳng lập.
2.Từ xét về mặt nghĩa: 
	Từ  xét về  nghĩa
	Khái niệm
	Cách sử dụng
	Ví dụ minh họa

	Từ đồng nghĩa:
- Đồng nghĩa hoàn toàn.
- Đồng nghĩa không hoàn toàn.
	Là từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
	 Cân nhắc để lựa chọn trong  số các từ đồng nghĩa những từ thể hiện đúng thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.
	

	Từ trái nghĩa
	- Là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
- Một từ trái nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau.
	Sử dụng trong thể đối, tạo hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời văn thêm sinh động.
	

	Từ đồng âm
	 Là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau không liên quan gì với nhau.
	 Hiện tượng đồng âm có thể hiểu sai hoặc nước đôi, giao tiếp cần phải chú ý đến ngữ cảnh để hiểu đúng nghĩa của từ và dùng từ cho đúng.
	



* Bài tập:
1.Trong bài thơ 'Thăm lúa" của Trần Hữu Thung có đoạn:
Người ta bảo không trông
                                              Ai cũng nhủ đừng mong
                                              Riêng em thì em nhớ
a. Tìm các từ đồng nghĩa trong đoạn trích trên ?
b. Chỉ ra các nét nghĩa của mỗi từ trong các từ đồng nghĩa mà em tìm được ?	  
	Đáp án:
a. - Trông, mong, nhớ. 
    - Bảo, nhủ
2.Tìm các từ đồng nghĩa với các từ sau đây: Rộng, chạy, cần cù, lười, chết, thưa.
Đáp án:
- Rộng: rộng rãi, mênh mông
- Chạy: phi, vọt, lao…
- Càn cù: chăm chỉ, siêng năng…
- Lười: nhác, ..
3.Viết đoạn văn trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa
4. Tìm những  từ trái nghĩa với các từ sau:  dũng cảm, sống, nóng, yêu, nao núng, cao thượng
- Dũng cảm- hèn nhát, hèn hạ...
- Sống- chết, hy sinh, từ trần, qua đời...
- Nóng- lạnh(nhưng giữa nóng với lạnh còn có ấm, mát)
- Yêu- ghét(ở giữa có: thương, quý)
- Nao núng- kiên định, vững vàng
- Cao thượng- ti tiện, nhỏ nhen
5. Xác định cặp từ trái nghĩa trong các ngữ cảnh sau:
- Tôi đi lính lâu không về quê ngoại
Dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi
Khi tôi biết thương bà thì đã muộn
Bà chỉ còn là nấm cỏ thôi!
(Nguyễn Duy)
- Trái non mà đã thích
Rụng xuống vẫn còn ngon
Huống chi là trái chín
Ôi thanh ca ngọt giòn...
(Xuân Diệu)
- Hát cho bong bóng thì chìm
Đá xanh thì nổi, gỗ lim lập lờ
                                                                             (Ca dao)
3. Từ loại.
a. Đại  từ dùng để trỏ người, vật, hoạt động, tính chất… được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để trỏ.
- Các loại đại từ:
(1)  đại từ dùng để trỏ
(2) đại từ dủng để hỏi
b. Quan hệ từ 
- Quan hệ từ là gì…….
- Sử dụng quan hệ từ:
- Các lỗi về quan hệ từ:……………………..
4. Từ Hán Việt.
- Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt: …..
- Từ ghép Hán Việt có 2 loại: Từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ:
+ Từ ghép chính phụ:………………………..
+ Từ ghép đẳng lập…………………………..
- Cách sử dụng từ Hán Việt:…………………………
Bài tập: Xác định các từ HV được sử dụng trong những câu thơ sau:
- Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước áo quần như nêm
- Đây cuộc hồi sinh buổi hoá thân
Mùa đông thế kỉ chuyển sang xuân
Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên như một thiên thần!
...
Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
Ta hoá vàng nhân phẩm luơng tâm
Chúng muốn ta bán mình ô nhục
                                           Ta làm sen thơm ngát giữa đầm.
5. Thành ngữ
- Thành ngữ là ………………………
+ Bắt nguồn từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó. 
+  Thông qua một số phép nghĩa chuyển(hàm ẩn). 
- Chức vụ ngữ pháp của thành ngữ................................. 
Bài tập: Giải thích các thành ngữ  sau
1. ăn vóc học hay: thành ngữ này dùng với nghĩa: ăn thì bồi bổ cho thân thể, học thì bồi bổ cho trí tuệ.
2. Cẩn tắc vô ưu: Cẩn thận thì không lo lắng gì
3. Chín chữ cù lao: chỉ công lao khó nhọc của bố mẹ
4. Hậu sinh khả uý:  người lớp sau đáng sợ, đáng phục.
5. Vắt cổ chày ra nước: Bủn xỉn, hà tiện, keo kiệt quá đáng. Chuyện vô lí ngược đời không thể nào thực hiện được
Đặc điểm diễn đạt và tác dụng: …………
6. Biện pháp tu từ:
a. Điệp ngữ:
-Điệp ngữ là dùng lặp đi lặp lại 1câu hoặc 1 từ để làm nổi bật hoặc gây cảm xúc mạnh.
- Các loại điệp ngữ:……..
Bài 1.
“ Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa”
- Điệp ngữ:  Của chúng ta”
- Điệp từ: những
+ Dạng: Cách quãng
+ Tác dụng: Rời xanh, núi rừng, những ngả đường, dònh sông…là những hình ảnh của đất nước hùng vĩ, giàu đẹp. Các điệp từ, điệp ngữ trên vừa nhấn mạnh ý thơ, vừa tạo nên âm điệu mạnh mẽ, hào hùng, biểu lộ niềm tự hào về ý chí tự lập, tự cường, tinh thần làm chủ đất nước
Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn biểu cảm về mùa xuân, trong đó có sử dụng điệp ngữ.
b. Chơi chữ:     
- Chơi chữ là:…………….
- Các lối chơi chữ:  ……………………..   
Bài tập:
1. Chỉ ra những từ ngữ được dùng để chơi chữ trong các vd sau và cho biết đó là lối chơi chữ nào? Tác dụng là gì?
a.               Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
         Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non.
b.               Mang theo một cái phong bì
         Trong đựng cái gì, đựng cái đầu tiền!
c.          Chuồng gà kê sát chuồng vịt
d.          Còn trời, còn nước, còn non
        Còn cô bán rượu anh còn say sưa.
e.          Cóc chết để nhái mồ côi,
    Chẫu ngồi chẫu khóc: chàng ơi là chàng!
g.                    Con cò ăn bãi rau răm
             Đắng cay chịu vậy đãi đằng cùng ai.
h.           Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
              Nhớ hái cho xin nắm lá đa.
                               (Hồ Xuân Hương)
Đáp án
a.
+ Núi- non: chơi chữ đồng nghĩa
+ Già - non: chơi chữ trái nghĩa
b.
+ Đầu tiên- tiền đâu: chơi chữ nói lái
c. 
+ Gà- kê: chơi chữ đồng nghĩa
(Kê là yếu tố HV có nghĩa là gà)
 d. Say sưa: Chơi chữ dùng từ nhiều nghĩa
+ Yêu thích cái đẹp, cảnh đẹp của thiên nhiên(trời, non nước)
+ Say mê sắc đẹp, vẻ duyên dáng của cô hàng rượu
e. 
- Chàng1: con chẫu chàng
- Chàng2: đại từ chỉ người thanh niên
=> Chơi chữ nhiều nghĩa
g. đắng cay- rau răm: Chơi chữ cùng trường liên tưởng(rau răm khiến ta nghĩ đến đắng cay. Đắng cay nghĩ đến rau răm)
ở đây rau răm hiểu theo nghĩa ẩn dụ chỉ hoàn cảnh sống khắc nghiệt của con cò, đắng cay là chỉ những thua thiệt, tủi nhục của kiếp con cò.
h. nguyệt- lá đa: Chơi chữ cùng trường liên tưởng. Cây đa có chú cuội ngồi dưới gốc trên cung trăng, ý chỉ sự dối trá, lừa lọc: nói dối như cuội
C. Tập làm văn: 
1. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.
-  Văn biểu cảm là loại văn viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khêu gợi  lòng đồng cảm nơi người đọc.
-  Đặc điểm của văn biểu cảm:
+ Văn biểu cảm còn gọi là văn trữ tình bao gồm : thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút. 
+ Tình cảm trong văn biểu cảm là những tình cảm giàu tính nhân văn: như tình yêu thiên nhiên, tổ quốc, gia đình, con người…. Ghét sự giả dối, độc ác…
- Cách biểu cảm: 
+ Biều cảm trực tiếp: . 
+ Biểu cảm gián tiếp: 
- Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
2. Cách làm một bài văn biểu cảm.
- Các cách lập ý cho bài văn biểu cảm.
- Cách làm bài văn biều cảm.
- Dàn ý bài văn biểu cảm về sự vật, con người.
* MB: Cảm xúc khái quát về đối tuợng biểu cảm.
* TB:  Lần lượt trình bày những cảm xúc về đối tượng.
* KB:  Khẳng định lại cảm xúc về đối tượng, suy nghĩ, mong ước…
- Dàn ý  bài văn biểu cảm về một tác phẩm văn học.
* MB:  Giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc tác phẩm.
* TB:  Những cảm xúc suy nghĩ do tác phẩm gây nên.
* KB: An tượng chung về tác phẩm.
Lưu ý: Luyện các dạng đề đã học.
MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN
I. Biểu cảm về sự vật, con người
Đề 1: Cảm nghĩ về thầy cô giáo.
Đề 2: Cảm xúc của em về không khí, cảnh sắc quê hương trong dịp Tết đến xuân về.
Đề 3: Cảm xúc về khu vườn nhà em. 
II. Biểu cảm về tác phẩm
 Đề 1: Cảm nghĩ của em sau khi học xong hai bài thơ: “Cảnh khuya” và “Rằm tháng giêng” của Hồ Chí Minh.
Đề 2: Cảm nghĩ của em về bài thơ  “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương
Đề 3: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài ca dao đã học .
			Công Cha như núi Thái sơn 
		Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
			Một lòng thờ mẹ kính cha 
		Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 
 Đề 4: Cảm nghĩ về hình ảnh người bà và tình bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà trưa”của Xuân Quỳnh. 			  			

                                                                Mạo Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2018
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